
ĐV tính: triệu đồng

 VP Sở 
 Trung tâm 

CNTT-TT 

A
Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, 

lệ phí 2.550           2.550           50               2.500             

I Số thu phí, lệ phí 2.550           2.550           50               2.500             

1 Lệ phí

2 Phí 50                50                50               

3 Thu hoạt động SX, CƯDV và thu khác 2.500           2.500           2.500             

Phát triển phần 950              950              950                

Dịch vụ đào tạo 250              250              250                

Dịch vụ tư vấn 300              300              300                

Dịch vụ (Mua máy móc thiết bị…) 1.000           1.000           1.000             

II Chi từ nguồn thu được để lại 2.351           2.351           45               2.306             

1 Chi từ nguồn thu phí, lệ phí 45                45                45               

1.1
   - Chi văn phòng phẩm, pho to bản thảo, 

bơm mực, sửa máy photo 9                  9                  9                 

1.2    - Chi tiền nước, điện sinh hoạt,…
-                   -                   

1.3
    - Chi bồi dưỡng người làm trực tiếp thu 

phí và phục vụ công tác giải quyết thủ tục 18                18                18               

1.4     - Chi 40% cải cách tiền lương
18                18                18               

2 Chi hoạt động dịch vụ
2.500           2.500           -                  2.500             

a Chi lương
194              194              -                 194                

b Chi khác 2.306           2.306           -                  2.306             

1.1 Tiền điện 60                60                60                  

1.2 Chi giá vốn và các dịch dụ thuê khoán khác 1.750           1.750           1.750             

1.3 Chi nộp các khoản thuế 58                58                58                  

1.4  Chi Khác 438              438              438                

Biểu số 1 - Ban hành kèm theo Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính
Đơn vị: Sở Thông tin và Truyền thông Đồng 

Tháp                                                
Chương: 427

DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH ĐƯỢC GIAO VÀ PHÂN BỔ

 CHO CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số 01/QĐ- STTTT ngày 08/01 /2021 của Sở Thông tin và Truyền thông)

Số TT Nội dung
 Tổng số 

được giao 

 Tổng số đã 

phân bổ 

 Trong đó 



 VP Sở 
 Trung tâm 

CNTT-TT 

Số TT Nội dung
 Tổng số 

được giao 

 Tổng số đã 

phân bổ 

 Trong đó 

III Số phí, lệ phí nộp NSNN 63                63                5                 58                  

1 Phí 5                  5                  5                                   -     

2 Thu hoạt động SX, CƯDV và thu khác 58                58                58                  

B Dự toán chi ngân sách nhà nước       15.479         15.479        11.794             3.685   

I Nguồn ngân sách nhà nước       15.479         15.479        11.794             3.685   

1 Chi quản lý hành chính         9.074           9.074          9.074   

1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ         3.865           3.865          3.865   

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ         5.209           5.209          5.209   

2
Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy 

nghề
           220              220             220   

2.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

2.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên            220              220             220   

Đào tạo khác trong nước           220              220            220   

Khen thưởng ngành giáo dục              -                   -     

3 Chi hoạt động kinh tế         6.185           6.185          2.500             3.685   

3.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên         1.635           1.635             1.635   

3.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên         4.550           4.550          2.500             2.050   

4 Chi Chương trình mục tiêu               -                   -                 -                    -     

4.1 Chi Chương trình mục tiêu quốc gia               -                   -                 -                    -     

4.2 Chi Chương trình mục tiêu               -                   -                 -     

Dự án hoàn thiện, hiện đại hoá hồ sơ, 

bản đồ địa giới hành chính và xây 

dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành 

chính các cấp trên địa bàn tỉnh Đồng 

Tháp (Dự án 513)

             -                  -     

II Nguồn vốn viện trợ

III Nguồn vay nợ nước ngoài
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